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SỔ TAY GIÁO VIÊN

GIÁO VIÊN: DƯƠNG NGỌC VỌNG
TỔ BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA: CNTT
NĂM HỌC : 2017 - 2018
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1. LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
· HỌ VÀ TÊN: DƯƠNG NGỌC VỌNG
· NGÀY SINH: 24/05/1975
· ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC: 69B ĐINH LIỆT PHÚ THỌ HÒA Q. TÂN PHÚ
· ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC: 0969 236 217.
· Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
· Học hàm, học vị: Cử nhân
· Thâm niên giảng dạy: 10 NĂM

2. Các lớp giảng dạy trong học kỳ:
WEB05B_N

3. Các học phần tham gia giảng dạy:
TIN HỌC VĂN PHÒNG


	TÌNH HÌNH CHUYÊN CẦN	  LỚP: WEB05B_N1     NGÀNH: WEB.            HỌC PHẦN: TIN HỌC VĂN PHÒNG
	STT
	Ngày,tháng 

Họ và Tên
	15/01/2018
	
	
	
	01/03/2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Ghi chú

	1
	Vũ Thành An
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Châu Trần Kim Bửu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tô Nguyễn Quang Đại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Phạm Huỳnh Xuân Đăng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Ngô Tấn Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Minh Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Thân Thành Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Mạnh Dũng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Nguyễn Ngọc Duy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Lê Gia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Lê Anh Hào
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Đặng Hoàng Chấn Hưng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Phan Quốc Huy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Đỗ Hoàng Huy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Trần Hữu Khang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Lê Minh Khoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Duy Khoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Mai Tuấn Kiết
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Đỗ Huỳnh Lâm
	
	
	
	
	K
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Minh Trí
	
	
	
	
	K
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Nguyễn Thanh Trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: “K” không phép, “P” có phép
KẾT QUẢ HỌC TẬP		        LỚP: WEB05B1,2-N3         NGÀNH: WEB            HỌC PHẦN:LR&CDMT
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Điểm quá trình
	TB KT
	Thi
	TB môn
	Xếp loại

	
	
	K.T thường xuyên (Hệ Số1)
	K.T định kỳ (Hệ số 2)
	
	L1
	L2
	L1
	L2
	

	1
	Vũ Thành An
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khá

	2
	Châu Trần Kim Bửu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khá

	3
	Tô Nguyễn Quang Đại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giỏi

	4
	Phạm Huỳnh Xuân Đăng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khá

	5
	Ngô Tấn Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giỏi

	6
	Nguyễn Minh Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khá

	7
	Thân Thành Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khá

	8
	Nguyễn Mạnh Dũng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giỏi

	9
	Nguyễn Ngọc Duy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TB-Khá

	10
	Lê Gia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khá

	11
	Lê Anh Hào
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	T-Bình

	12
	Đặng Hoàng Chấn Hưng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khá

	13
	Phan Quốc Huy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khá

	14
	Đỗ Hoàng Huy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	XS

	15
	Trần Hữu Khang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khá

	16
	Lê Minh Khoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kém

	17
	Nguyễn Duy Khoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khá

	18
	Mai Tuấn Kiết
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khá

	19
	Đỗ Huỳnh Lâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khá

	20
	Nguyễn Minh Trí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giỏi

	21
	Nguyễn Thanh Trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khá







PHẦN GHI CHÉP CỦA GIÁO VIÊN 
LỚP: WEB05B-N1            HỌC PHẦN: TIN HỌC VĂN PHÒNG
(Thời khóa biểu, kế hoạch kiểm tra, thực hành, thực tập, ngoại khóa....)
-Lên lớp đúng giờ
-Thực hiện bài giảng và kiểm tra định  kỳ đúng tiến độ
-Có tài liệu giảng dạy và thực hiện đúng sổ sách theo mẩu


PHẦN NHẬN XÉT VÀ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC HỌC SINH 
LỚP: WEB05B-N1      HỌC PHẦN: TIN HỌC VĂN PHÒNG
(ghi chú: Giáo viên nhận xét chung về tình hình học tập, chuyên cần của lớp và nhận xét từng trường hợp học sinh cá biệt đồng thời nêu biện pháp giáo dục những học sinh này)

Lớp còn hơi ồn, một số học sinh cá biệt thường truy cập Facebook và chơi game trong giờ học đã bị giáo viên nhắc nhỡ. Nhìn chung, lớp học ngoan và chăm.
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